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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm bổ sung nguồn gen khoai môn sọ mới phục vụ công tác chọn tạo giống. Ba mươi mẫu giống 

khoai môn sọ mới thu thập cùng 01 giống đối chứng KS5 được đánh giá dựa trên 14 tính trạng số lượng, 1 tính trạng 

kháng bệnh sương mai và 6 tính trạng chất lượng. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 

với 3 lần lặp lại trong năm 2024 tại Hà Nội. Kết quả phân tích tương quan cho thấy năng suất thực thu có tương 

quan thuận và chặt ở mức P <0,001 với khối lượng củ/khóm (0,92), chiều rộng lá (0,75), chiều dài lá (0,70), chỉ số 

diện tích lá (0,69), khối lượng củ cái (0,75), khối lượng củ con (0,60). Các tính trạng này cùng với khả năng kháng 

bệnh sương mai được sử dụng để phân nhóm đa dạng di truyền và chọn lọc các mẫu giống ưu tú. Chọn lọc sử dụng 

chỉ số MGIDI với áp lực 20% đã xác định 5 mẫu giống gồm KSV13, KSV16, KSV3, KSV28, KSV8 có năng suất cao 

(18,49-19,58 tấn/ha) và kháng bệnh sương mai (điểm 1-2) có thể làm vật liệu trong các chương trình chọn tạo, cải 

tiến giống khoai môn sọ tại miền Bắc Việt Nam. 

Từ khóa: Chọn lọc đa tính trạng, nguồn gen, kiểu hình, MGIDI, Phytophthora colocasiae. 

Evaluation of Agronomic Traits and Genetic Diversity  
of Newly Collected Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) Germplasm 

ABSTRACT 

This study aimed to supplement new taro genetic resources for breeding programmes. Thirty newly collected 

taro accessions and the check variety KS5 were evaluated based on 14 quantitative traits, one taro leaf blight 

resistance trait and six quality traits. The field experiment was arranged in a randomized complete block design with 

three replications in 2024 at Hanoi. Correlation analysis showed that total yield had strong positive correlations  

(P <0.001) with yield per plant (r = 0.92), corm weight (r = 0.75), leaf width (r = 0.75), leaf length (r = 0.70), leaf area 

index (r = 0.69), and cormel weight (r = 0.60). These traits and taro leaf blight resistance were used to assess genetic 

diversity and select elite accessions. Selection using the MGIDI index with 20% selection pressure identified five 

accessions (KSV13, KSV16, KSV3, KSV28, KSV8) with high yield (18.49-19.58 tons/ha) and taro leaf blight 

resistance (score 1-2) that can serve as breeding materials for taro improvement programs in northern Vietnam. 

Keywords: Multi-trait selection, genetic resources, phenotype, MGIDI, Phytophthora colocasiae. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoai môn sọ (Colocasia esculenta (L.) 

Schott) là cây lçy cû ngín ngày có lðch sử trồng 

trọt låu đời, được thuæn hóa đæu tiên ở Ấn Độ và 

Đông Nam Á rồi lan rộng khíp thế giới (Ahmed 

& cs., 2020). Dựa trên nguồn gốc, bội tính và 

hình däng cû, khoai môn sọ được chia thành hai 

nhóm: Colocasia esculenta var. esculenta 

thường được gọi là Dasheen (khoai môn) và 

Colocasia esculenta var. antiquorum gọi là 

Eddoe (khoai sọ) (Kreike & cs., 2004; Lebot, 

2020; Oladimeji & cs., 2024). Khoai môn sọ còn 

là cây thực phèm giàu dinh dưỡng, chế biến 

được đa däng sân phèm và có giá trð dược liệu 

(Ahmed & cs., 2020). Ở Việt Nam, khoai môn sọ 
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là cây lçy cû quan trọng (sau khoai tây,  

khoai lang và sín) với diện tích khoâng  

15.000 ha/nëm, têp trung ở các tînh phía Bíc và 

là nguồn thu nhêp quan trọng cûa người dån đða 

phương (Tä Quang Tưởng & cs., 2015). 

Khoai môn sọ bð ânh hưởng bởi ít nhçt 

khoâng 10 loäi sâu bệnh chính ở các vùng khác 

nhau trên thế giới, trong đó bệnh sương mai 

(Phytophthora leaf blight) có sự ânh hưởng lớn 

nhçt đến sân xuçt khoai môn sọ vì nó có thể 

làm giâm nëng suçt cû tới 50% và nëng suçt lá 

tới 95% ở các giống dễ bð nhiễm bệnh (Brooks, 

2008; Singh & cs., 2012). Tác nhân gây bệnh là 

Oomycete Phytophthora colocasiae Raciborski 

(P. colocasiae), gây häi mänh trong điều kiện 

nóng èm, mưa níng xen kẽ, từ giai đoän cây  

2-3 tháng tuổi (bít đæu täo cû). Cây bð bệnh 

nếu không phòng trừ kðp thời sẽ lây lan nhanh, 

ânh hưởng nghiêm trọng tới quá trình quang 

hợp, sinh trưởng, phát triển từ đó suy giâm 

nghiêm trọng nëng suçt, chçt lượng và hiệu 

quâ kinh tế. Sàng lọc các méu giống kháng 

bệnh sương mai là cơ sở để lai täo giống kháng 

bệnh mới, phát triển sân xuçt bền vững. 

Trong 10 nëm trở läi đåy, täi Việt Nam đã 

có một số nghiên cứu về đa däng di truyền cây 

khoai môn sọ bìng chî thð phân tử DNA 

(Nguyễn Vën Giang & cs., 2013; Nguyen Ba 

Hoanh & cs., 2024) và tuyển chọn giống khoai sọ 

mới KS12-1, KS5 cho miền Bíc (Trðnh Vën Mỵ 

& cs., 2016; Trðnh Vën Mỵ & cs., 2022). Nhìm 

bổ sung nguồn gen khoai môn sọ mới phục vụ 

công tác nghiên cứu chọn täo, câi tiến giống 

khoai môn sọ mới phát triển sân xuçt khoai 

môn sọ kháng bệnh bền vững täi miền Bíc, 

nghiên cứu này tiến hành đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và đa däng di truyền các méu 

giống khoai môn sọ mới thu thêp täi Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cứu gồm 30 méu giống 

khoai môn sọ thuộc nhóm Eddoe (Colocasia 

esculenta var. antiquorum) mới thu thêp trong 

nước và nhêp nội từ Trung Quốc, Nhêt Bân, 

Hàn Quốc với đối chứng là giống KS5 đã được 

tuyển chọn cho sân xuçt täi miền Bíc Việt Nam 

(Trðnh Vën Mỵ & cs., 2016) (Bâng 1). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đánh giá các méu giống khoai 

môn sọ được bố trí theo khối ngéu nhiên đæy đû 

với 3 læn lặp läi, diện tích ô thí nghiệm 6m2. 

Mêt độ trồng hàng cách hàng 60cm, cây cách 

cåy 40cm tương ứng với 41.700 cây/ha. Trồng 

trong tháng 6/2024 và thu hoäch trong tháng 

12/2024. Lượng phân bón cho 1ha gồm 1,5 tçn 

phân hữu cơ vi sinh + 120kg N + 80kg P2O5 + 

100kg K2O (Trðnh Vën Mỵ & cs., 2022). Chëm 

sóc, làm cỏ, vun gốc, tưới nước đæy đû và phòng 

trừ kðp thời sâu bệnh häi như cháy lá, nhện đỏ, 

sâu khoang, rệp sáp. Riêng bệnh sương mai 

trên đồng ruộng được phòng trừ bìng thuốc bâo 

vệ thực vêt đðnh kỳ nhìm đâm bâo sinh trưởng 

và nëng suçt thí nghiệm. Việc đánh giá khâ 

nëng kháng bệnh sương mai được thực hiện độc 

lêp bìng phương pháp lá tách rời (mục 2.2, 

phæn đánh giá kháng bệnh), không dựa trên 

quan sát ngoài đồng ruộng đã được phòng trừ 

thuốc. Các chî tiêu hình thái (CCC, SL, CDL, 

CRL, LAI): theo dõi 5 cây ngéu nhiên đäi 

diện/ô thí nghiệm. Các chî tiêu về cû và nëng 

suçt (KLC1, SCC2, KLC2, KLCK, NSTT): thu 

và cân toàn bộ cây trong ô täi thời điểm thu 

hoäch. Mười bốn tính träng số lượng được theo 

dõi gồm: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, 

số lá/khóm, chiều dài lá, chiều rộng lá, chî số 

diện tích lá, chiều dài và đường kính cû con, 

khối lượng cû cái, số cû con/khóm, khối lượng 

cû con, khối lượng cû/khóm, nëng suçt lý 

thuyết và nëng suçt thực thu (ký hiệu và đơn 

vð như Bâng 3). Chiều cao cåy đo từ gốc đến 

đînh lá cao nhçt; chiều dài và chiều rộng lá đo 

trên lá thứ 3 từ ngọn ở 90 ngày sau trồng và 

khi thu hoäch; chî số diện tích lá: LAI = SL × 

CDL × CRL × 0,72/diện tích mỗi cây (cm2); 

nëng suçt lý thuyết: NSLT (tçn/ha) = KLCK 

(kg/khóm) × 41.700/1.000. 

Đánh giá khâ nëng kháng bệnh sương 

mai do Phytophthora colocasiae được thực 

hiện sử dụng phương pháp lá tách rời mô tâ 

täi nghiên cứu cûa Padmaja & cs. (2016). Lá 

các méu giống khoai môn sọ được thu từ cây 
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trên đồng ruộng có cùng thời gian sinh trưởng 

phát triển, không phun thuốc bâo vệ thực vêt 

trong 7 ngày trước khi thu lá. Chûng 

Phytophthora colocasiae được phân lêp và 

nuôi cçy trên môi trường cà rốt - khoai tây ở 

điều kiện 24°C, 10 giờ chiếu sáng. Sau 15 

ngày nuôi cçy, bổ sung nước cçt vô trùng và 

làm länh ở 10°C trong 30 phút để kích thích 

giâi phóng động bào tử (zoospores) từ bào tử 

nang; huyền phù được pha loãng đến mêt độ 

khoâng 5-7 động bào tử/µl (kiểm tra dưới kính 

hiển vi soi nổi) và bổ sung chçt hoät động bề 

mặt 0,1% để phån tán đều. Lá được rửa cồn 70% 

(1 phút), tráng nước cçt rồi cít thành đïa lá 

đường kính 4cm, đặt giữa giçy thçm èm trong 

đïa petri; mỗi đïa lá được nhỏ 10µl huyền phù 

(tương ứng khoâng 50 động bào tử) rồi û ở 18 ± 

2°C trong vòng 7 ngày. Đối chứng là các lá được 

nhỏ dung dðch nước. Thí nghiệm gồm 3 læn lặp 

läi, mỗi læn lặp läi đánh giá 3 đïa lá/méu giống. 

 Bảng 1. Ba mươi mẫu giống khoai môn sọ mới thu thập 

TT Ký hiệu mẫu giống Nguồn gốc 

1 KSV1 Trung Quốc 

2 KSV2 Trung Quốc 

3 KSV3 Trung Quốc 

4 KSV4 Trung Quốc 

5 KSV5 Trung Quốc 

6 KSV6 Trung Quốc 

7 KSV7 Trung Quốc 

8 KSV8 Trung Quốc 

9 KSV9 Trung Quốc 

10 KSV10 Trung Quốc 

11 KSV11 Trung Quốc 

12 KSV12 Trung Quốc 

13 KSV13 Trung Quốc 

14 KSV14 Trung Quốc 

15 KSV15 Trung Quốc 

16 KSV16 Trung Quốc 

17 KSV17 Nhật Bản 

18 KSV18 Nhật Bản 

19 KSV19 Hàn Quốc 

20 KSV20 Hàn Quốc 

21 KSV21 Tủa Chùa, Điện Biên 

22 KSV22 Điện Biên Đông, Điện Biên 

23 KSV23 Mộc Châu, Sơn La 

24 KSV24 Thuận Châu, Sơn La 

25 KSV25 Chí Linh, Hải Dương 

26 KSV26 Thanh Miện, Hải Dương 

27 KSV27 Lục Nam, Bắc Giang 

28 KSV28 Hiệp Hòa, Bắc Giang 

29 KSV29 Tam Đường, Lai Châu 

30 KSV30 Phong Thổ, Lai Châu 

31 KS5 (DC) Giống khoai sọ KS5 
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Bảng 2. Thang điểm đánh giá mức độ kháng bệnh sương mai trên khoai môn sọ 

Thang điểm Triệu chứng Chỉ số bệnh (%) Mức độ kháng 

0 Lá không nhiễm bệnh 0 Không nhiễm 

1 Dấu hiệu nhiễm bệnh, < 1% diện tích lá bị nhiễm 1% Kháng cao 

2 Nhiễm nhẹ, vết bệnh quan sát tới 5% diện tích lá 1,01-5% Kháng 

3 Nhiễm bệnh mức độ trung bình, vết bệnh quan sát từ 5-25% diện tích lá 5,01-25% Kháng trung bình 

4 Nhiễm nặng, vết bệnh lan rộng liên kết 26-50% diện tích lá 25,01-50% Mẫn cảm 

5 Nhiễm rất nặng, vết bệnh nhiều và lan rộng trên 50% diện tích lá > 50% Rất mẫn cảm 

 

Chî số bệnh (DI, %) = i i
n s

100
N S







; trong đó: ni 

là số đïa lá ở cçp bệnh i; si là điểm đánh giá 

tương ứng; N là tổng số đïa lá quan sát/méu 

giống (3 đïa lá × 3 læn lặp läi = 9); S là điểm 

đánh giá cao nhçt (điểm 5) theo thang phân cçp 

cûa Padmaja & cs. (2016). 

Sáu tính träng chçt lượng được đánh giá 

bìng phương pháp thử nếm cho điểm gồm: độ bở 

(thang 1-5), mùi thơm (1-9), vð ngon (1-9), độ 

ngứa (1-9), độ xơ (1-9) và độ dẻo (1-5); điểm 1 

biểu thð mức tốt nhçt (bở, thơm, ngon, không 

ngứa, không xơ, dẻo), điểm càng cao mức độ 

càng giâm. Đánh giá chçt lượng được thực hiện 

bởi hội đồng thử nếm gồm 5 người; méu cû được 

luộc chín (30-40 phút) trong nước säch trước khi 

đưa ra đánh giá. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được tổng hợp, tính giá trð trung 

bình bìng phæn mềm Microsoft Excel. Phân tích 

phương sai (ANOVA) theo mô hình khối ngéu 

nhiên đæy đû: Yij =  + Gi + Bj + ij, trong đó Yij là 

giá trð quan sát cûa méu giống thứ i ở læn lặp 

thứ j;  là trung bình chung; Gi là ânh hưởng 

cûa méu giống thứ i (i = 1-31, gồm 30 méu giống 

thu thêp và giống đối chứng KS5); Bj là ânh 

hưởng cûa læn lặp thứ j (j = 1-3); ij là sai số 

ngéu nhiên. Sai khác giữa các trung bình được 

so sánh cặp đôi theo tiêu chuèn LSD cûa Fisher 

ở mức ý nghïa  = 0,05. Hệ số biến động CV% và 

LSD0,05 được tính trên phæn mềm Statistix 10. 

Phån nhóm đa däng di truyền cûa các méu giống 

khoai môn sọ dựa trên kiểu hình sử dụng phương 

pháp phân tích cụm theo cçp bêc dựa trên các 

thành phæn chính trên phæn mềm R 4.1.3. Chọn 

lọc méu giống ưu tú: bìng phương pháp đa biến 

theo chî số chọn lọc MGIDI (Multi-Trait 

Genotype-Ideotype Distance Index) bìng gói 

“metan” trên phæn mềm R 4.1.3. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nông sinh học của các mẫu 

giống khoai môn sọ mới thu thập 

Phån tích phương sai cho thçy tçt câ các 

tính träng số lượng nghiên cứu đều có sự sai 

khác có ý nghïa thống kê ở mức P ≤0,05 (Bâng 

3). Thời gian sinh trưởng (TGST) cûa các méu 

giống dao động từ 150,0-175 ngày, đối chứng 

(165,0 ngày). Trong đó một số méu giống (KSV3, 

KSV13, KSV16, KSV21) có TGST dài hơn đối 

chứng 5-10 ngày, phæn lớn tương đương, số còn 

läi ngín hơn 5-15 ngày (Bâng 3). Chiều cao cây 

(CCC) cûa các méu giống dao động trong 

khoâng 67,5-121,3cm. Trong đó 11 méu giống có 

CCC cao hơn đối chứng có ý nghïa thống kê  

(P ≤0,05) (Bâng 3). Phæn lớn các méu giống 

thuộc nhóm có chiều cao cây trung bình ≤ 100cm 

theo phân nhóm cûa Viện Tài nguyên Di truyền 

thực vêt Quốc tế (IPGRI, 1999). Số lá (SL) cûa 

các méu giống biến động từ 9,0-13,0. Trong đó 9 

méu giống có SL ít hơn đối chứng (12,0) có ý 

nghïa thống kê (P ≤0,05), các méu giống còn läi 

tương đương (Bâng 3). Chiều dài lá (CDL) cûa 

các méu giống dao động trong khoâng  

30,8-46,3cm. Trong đó, méu giống KSV13 

(46,3cm) có CDL dài hơn có ý nghïa thống kê so 

với đối chứng (43,3cm). Nhiều méu giống có 

CDL tương đương đối chứng, số còn läi ngín hơn 

có ý nghïa thống kê (Bâng 3). Chiều rộng lá 

(CRL) cûa các méu giống biến động từ  
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21,6-35,7cm. Các méu giống KSV8, KSV16, 

KSV3, KSV13, KSV21 có chiều rộng lá lớn hơn 

đối chứng (31,3cm) ở mức có ý nghïa thống kê. 

Chî số diện tích lá (LAI) cûa các méu giống dao 

động từ 4,01-10,54. Trong đó các méu giống 

KSV28, KSV16, KSV3, KSV13 có LAI cao hơn 

đối chứng ở mức có ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

Chiều dài cû con cûa các méu giống biến động 

trong khoâng 4,1-17,4cm. Trong đó có hai méu 

giống KSV13 (17,4cm) và KSV16 (15,5cm) có cû 

con dài hơn hîn có ý nghïa thống kê ở mức  

P ≤0,05 so với đối chứng và các méu giống còn 

läi. Phæn lớn các méu giống có chiều dài cû con 

tương đương đối chứng, số còn läi ngín hơn có ý 

nghïa thống kê (Bâng 3). Đường kính cû con cûa 

các méu giống dao động từ 3,2-4,6cm trong đó 7 

méu giống có đường kính cû con nhỏ hơn đối 

chứng (4,2cm) có ý nghïa thống kê (P ≤0,05), các 

méu giống còn läi tương đương (Bâng 3). 

Đánh giá nëng suçt và các chî tiêu cçu 

thành nëng suçt cûa các méu khoai môn sọ mới 

thu thêp trong nëm 2024 täi Hà Nội cho thçy 

khối lượng cû cái cûa các méu giống dao động 

trong khoâng 124,3-198,4g. Trong đó các méu 

giống KSV16, KSV3, KSV13 có khối lượng cû cái 

lớn hơn đối chứng (186,0g) ở mức có ý nghïa 

thống kê P ≤0,05. Các méu giống KSV8, KSV28, 

KSV30, KSV22, KSV20 có khối lượng cû cái 

tương đương đối chứng (không sai khác ở mức  

P ≤0,05). Các méu giống còn läi có khối lượng cû 

cái nhỏ hơn đối chứng ở mức có ý nghïa thống kê 

P ≤0,05. Số cû con/khóm cûa các méu giống biến 

động từ 7,0-15,0 cû/khóm. 12 méu giống có số cû 

con/khóm nhiều hơn đối chứng (10,5 cû/khóm) 

có ý nghïa thống kê, một số tương đương và số 

còn läi thçp hơn (Bâng 3). Các méu giống có 

khối lượng cû con dao động trong khoâng  

29,5-75,9 g/cû. Trong đó, hai méu giống KSV16 

(68,5 g/cû) và KSV13 (75,9 g/cû) có khối lượng cû 

con lớn hơn hîn so với giống đối chứng  

(46,3 g/cû) ở mức có ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

Các méu giống KSV19, KSV23, KSV28 có khối 

lượng cû con tương đương giống đối chứng. Các 

méu giống còn läi có khối lượng cû con thçp hơn 

đối chứng ở mức có ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

Khối lượng cû/khóm cûa các méu giống biến 

động từ 0,32-0,55 kg/khóm. Trong đó, méu 

giống KSV13 và KSV16 có khối lượng cû/khóm 

cao hơn đối chứng (0,49 kg/khóm) ở mức có ý 

nghïa thống kê P ≤0,05. Các méu giống KSV8, 

KSV28, KSV3 có khối lượng cû/khóm tương 

đương giống đối chứng. Các méu giống còn läi có 

khối lượng cû/khóm thçp hơn đối chứng ở mức 

có ý nghïa thống kê P ≤0,05. Nëng suçt thực thu 

cûa các méu giống dao động trong khoâng 

12,30-19,58 tçn/ha. Trong đó, méu giống KSV8, 

KSV16, KSV3, KSV13 có nëng suçt thực thu cao 

hơn đối chứng (18,25 tçn/ha) ở mức có ý nghïa 

thống kê P ≤0,05. Méu giống KSV28  

(18,49 tçn/ha) có nëng suçt thực thu tương đương 

đối chứng, các méu giống còn läi thçp hơn đối 

chứng ở mức có ý nghïa thống kê P ≤0,05. Kết 

quâ đánh giá tính kháng bệnh sương mai cho 

thçy 9 méu giống kháng cao - điểm 1 (KSV1, 

KSV2, KSV3, KSV4, KSV6, KSV7, KSV8, 

KSV13, KSV16), 8 méu giống kháng - điểm 2 

(KSV5, KSV10, KSV11, KSV15, KSV17, KSV18, 

KSV21, KSV28). Các méu giống còn läi được 

đánh giá ở mức độ kháng trung bình - điểm 3. 

Kết quâ đánh giá chçt lượng thử nếm (Bâng 

4) cho thçy nhìn chung các méu giống đều đät 

chçt lượng từ khá đến tốt: vð ngon đät điểm 1 và 

không bð ngứa (điểm 1). Tuy nhiên, có sự khác 

biệt nhçt đðnh giữa các méu giống về các tính 

träng câm quan khác: mùi thơm dao động điểm 

1-3, độ bở điểm 1-3, độ xơ điểm 1-3 và độ dẻo 

điểm 1-3. Do tính chçt thứ bêc (ordinal scale) 

cûa thang điểm câm quan, các chî tiêu này 

không được phân tích thống kê mà chî nhên xét 

ở mức đðnh tính. 

3.2. Tương quan giữa các tính trạng  

nghiên cứu 

Kết quâ phån tích tương quan cho thçy 

nëng suçt thực thu có tương quan thuên và chặt 

ở mức P <0,001 với khối lượng cû/khóm (0,92), 

chiều rộng lá (0,75), chiều dài lá (0,70), chî số 

diện tích lá (0,69), khối lượng cû cái (0,75), khối 

lượng cû con (0,60) (Hình 1). Các tính träng có 

mối tương quan thuên và chặt với nëng suçt 

thực thu này cùng với khâ nëng kháng bệnh 

sương mai sẽ được sử dụng để phån nhóm đa 

däng di truyền và chọn lọc các méu giống ưu tú. 
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Bảng 3. Đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống khoai môn sọ mới thu thập 

Mẫu 
giống 

TGST 
(ngày) 

CCC 
(cm) 

SL 
CDL 
(cm) 

CRL 
(cm) 

LAI 
CDC2 
(cm) 

DKC2 
(cm) 

KLC1 
(g) 

SCC2 
KLC2 

(g) 
KLCK 

(kg/khóm) 
NSLT 

(tấn/ha) 
NSTT 

(tấn/ha) 
KSM 

(điểm 0-5) 

KSV1 160,0 82,5 10,5 39,7 27,6 6,40 5,8 4,6 177,7 12,0 32,8 0,39 16,41 15,22 1 

KSV2 165,0 90,0 11,0 40,8 28,0 6,99 4,5 3,7 136,3 11,7 29,5 0,34 14,37 12,65 1 

KSV3 170,0 92,7 12,0 45,0 34,3 10,30 4,6 3,2 198,4 13,0 38,0 0,49 20,60 19,38 1 

KSV4 165,0 95,4 12,6 37,9 26,8 7,12 6,6 4,1 174,3 12,0 33,6 0,40 16,79 15,06 1 

KSV5 160,0 85,3 13,0 36,0 21,6 5,62 5,4 3,8 124,3 11,0 33,5 0,37 15,35 12,52 2 

KSV6 160,0 116,5 12,3 35,4 23,5 5,69 6,7 3,8 163,3 13,3 31,0 0,41 17,19 14,75 1 

KSV7 170,0 96,0 12,5 37,8 26,4 6,94 6,6 4,0 174,0 10,0 38,8 0,39 16,17 15,00 1 

KSV8 165,0 100,0 9,3 44,1 33,9 7,73 4,6 4,5 188,4 15,0 32,7 0,49 20,45 19,12 1 

KSV9 165,0 82,3 11,7 34,3 26,8 5,98 6,3 3,7 161,7 11,5 36,0 0,41 17,26 14,26 3 

KSV10 160,0 90,6 11,0 41,7 27,9 7,12 6,3 3,8 180,2 12,0 37,0 0,44 18,53 15,41 2 

KSV11 160,0 78,3 10,5 34,4 24,8 4,98 4,7 3,5 157,3 12,2 33,5 0,41 17,04 14,06 2 

KSV12 165,0 70,6 9,5 35,2 26,6 4,95 6,4 3,7 162,7 12,5 34,0 0,43 17,73 14,68 3 

KSV13 170,0 85,4 11,7 46,3 35,0 10,54 17,4 3,6 198,4 7,0 75,9 0,53 22,16 19,58 1 

KSV14 170,0 121,3 13,0 44,4 30,9 9,92 4,5 3,4 155,4 11,0 38,2 0,42 17,53 13,95 3 

KSV15 165,0 79,1 10,0 35,1 25,2 4,92 5,0 3,6 160,3 11,5 35,6 0,41 17,06 14,08 2 

KSV16 170,0 85,3 12,0 44,6 34,1 10,15 15,5 3,5 196,4 8,0 68,5 0,55 22,84 19,27 1 

KSV17 150,0 67,5 10,0 37,5 26,2 5,46 6,4 4,5 172,3 9,5 35,4 0,34 14,03 12,55 2 

KSV18 150,0 80,7 10,3 38,9 27,6 6,15 4,1 4,0 176,9 12,3 35,7 0,44 18,31 15,21 2 

KSV19 155,0 80,5 9,0 30,8 26,0 4,01 6,3 3,6 160,7 9,7 42,6 0,41 17,25 14,25 3 

KSV20 150,0 88,6 12,5 43,0 30,7 9,17 8,5 4,0 185,4 11,0 39,3 0,43 18,05 16,81 3 

KSV21 170,0 110,8 12,7 35,9 35,7 9,05 6,8 3,9 163,5 10,3 38,9 0,40 16,71 14,78 2 

KSV22 165,0 102,0 11,6 42,9 30,5 8,44 6,5 4,1 185,0 11,3 40,0 0,45 18,85 16,05 3 

KSV23 165,0 80,5 10,0 38,5 27,5 5,89 6,8 4,4 176,3 8,3 47,4 0,39 16,40 15,11 3 

KSV24 165,0 84,8 11,0 39,6 27,6 6,68 6,5 3,9 171,7 8,0 40,3 0,32 13,46 12,30 3 

KSV25 160,0 95,0 12,7 37,1 23,6 6,18 6,9 4,0 170,3 11,4 35,6 0,41 16,92 14,95 3 
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KSV26 160,0 86,5 13,0 37,0 26,7 7,14 6,4 3,8 136,3 9,5 36,7 0,35 14,55 13,79 3 

KSV27 165,0 105,1 12,6 39,9 27,9 7,80 6,0 3,8 178,7 9,5 41,6 0,40 16,50 15,23 3 

KSV28 160,0 93,6 12,5 43,9 32,8 10,01 6,8 4,3 187,4 10,0 49,3 0,49 20,56 18,49 2 

KSV29 175,0 112,4 12,7 36,7 26,8 6,95 6,6 4,0 181,7 9,2 37,0 0,34 14,19 12,47 3 

KSV30 170,0 115,8 11,6 42,2 30,0 8,17 6,5 3,9 182,0 9,9 39,4 0,39 16,26 15,82 3 

KS5 (DC) 165,0 90,4 12,0 43,3 31,3 9,04 7,6 4,2 186,0 10,5 46,3 0,49 20,27 18,25 3 

LSD0,05 2,9 4,5 1,1 2,6 2,4 0,89 1,2 0,4 4,1 0,9 3,8 0,03 0,55 0,62 - 

CV% 4,0 5,2  4,6 3,8 3,7 6,41 3,3 3,1 5,6 4,0 5,0 5,65 6,92 7,44 - 

ANOVA P ≤0,05  

Ghi chú: TGST: thời gian sinh trưởng; CCC: chiều cao cây; SL: số lá/khóm; CDL: chiều dài lá; CRL: chiều rộng lá; LAI: chỉ số diện tích lá; CDC2: chiều dài củ 

con; DKC2: đường kính củ con; KLC1: khối lượng củ cái; SCC2: số củ con/khóm; KLC2: khối lượng củ con; KLCK: khối lượng củ/khóm; NSLT: năng suất lý 

thuyết; NSTT: năng suất thực thu; KSM: điểm kháng bệnh sương mai (0-5). ns: không có ý nghĩa thống kê; CV: hệ số biến động; LSD0,05: sai khác nhỏ nhất có ý 

nghĩa thống kê ở mức P ≤0,05. 



Đánh giá đặc điểm nông sinh học và đa dạng di truyền các mẫu giống khoai môn sọ (Colocasia esculenta (L.) Schott) 

mới thu thập  

1340 

 Bảng 4. Chất lượng của các mẫu giống khoai môn sọ mới thu thập 

Mẫu giống 
Độ bở  

(điểm 1-5) 
Mùi thơm  
(điểm 1-9) 

Vị ngon  
(điểm 1-9) 

Độ ngứa  
(điểm 1-9) 

Độ xơ  
(điểm 1-9) 

Độ dẻo  
(điểm 1-5) 

KSV1 1 1 1 1 1 3 

KSV2 1 1 1 1 1 3 

KSV3 3 1 1 1 1 1 

KSV4 1 3 1 1 1 3 

KSV5 3 1 1 1 3 3 

KSV6 1 1 1 1 3 3 

KSV7 1 1 1 1 1 3 

KSV8 3 3 1 1 3 3 

KSV9 1 3 1 1 1 3 

KSV10 1 1 1 1 3 3 

KSV11 1 1 1 1 3 3 

KSV12 1 1 1 1 3 3 

KSV13 1 1 1 1 1 3 

KSV14 1 1 1 1 3 3 

KSV15 1 3 1 1 3 3 

KSV16 3 1 1 1 1 3 

KSV17 1 1 1 1 1 3 

KSV18 1 3 1 1 3 3 

KSV19 1 1 1 1 1 3 

KSV20 3 1 1 1 3 3 

KSV21 1 1 1 1 3 3 

KSV22 1 1 1 1 3 3 

KSV23 1 3 1 1 1 3 

KSV24 3 1 1 1 1 3 

KSV25 1 1 1 1 3 3 

KSV26 1 1 1 1 3 3 

KSV27 3 3 1 1 3 3 

KSV28 3 1 1 1 1 3 

KSV29 3 3 1 1 1 3 

KSV30 1 1 1 1 1 3 

KS5 (DC) 3 1 1 1 1 3 

 

3.3. Phân tích đa dạng di truyền của các 

mẫu khoai môn sọ mới thu thập 

Phân cụm theo cçp bêc dựa trên các thành 

phæn chính (HCPC) dựa trên 8 tính träng quan 

trọng gồm: nëng suçt thực thu (NSTT), khối 

lượng cû/khóm (KLCK), khối lượng cû cái 

(KLC1), khối lượng cû con (KLC2), chiều dài lá 

(CDL), chiều rộng lá (CRL), chî số diện tích lá 

(LAI) và khâ nëng kháng bệnh sương mai 

(KSM). Các tính träng này được chọn dựa trên 

kết quâ phån tích tương quan: 6 tính träng 

(KLCK, KLC1, KLC2, CDL, CRL, LAI) có 

tương quan thuên chặt với NSTT ở mức  

P <0,001 (mục 3.2), NSTT là mục tiêu chọn lọc 

chính, và KSM là tiêu chí chọn lọc bổ sung 

quan trọng. Các tính träng còn läi (TGST, 

CCC, SL, CDC2, DKC2, SCC2, NSLT) không 
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được đưa vào do tương quan thçp hơn hoặc 

không có ý nghïa thống kê với NSTT, hoặc do 

tính trùng lặp thông tin (NSLT và NSTT). 

Phån tích HCPC đã phån các méu giống khoai 

môn sọ thành 3 nhóm chính. Nhóm 1 gồm 5 

méu giống (KSV16, KSV13, KSV8, KSV3, 

KSV28) và giống đối chứng KS5 (tổng 6 đối 

tượng). Nhóm 2 gồm 6 méu giống: KSV22, 

KSV20, KSV14, KSV21, KSV27, KSV30. Nhóm 

3 là các méu giống còn läi. Phương pháp này đã 

được đề xuçt bởi Husson & cs. (2010), và đã 

được áp dụng phån nhóm đa däng di truyền 

trên nguồn gen sín (Chen & cs., 2024) và ngô 

ngọt (Nguyễn Trung Đức & cs., 2022). 

Sự phân chia 30 méu giống khoai môn sọ 

thành 3 nhóm di truyền dựa trên phương pháp 

HCPC phân ánh mức độ đa däng đáng kể về các 

tính träng nông sinh học. Nhóm 1 bao gồm 5 

méu giống nhêp nội (KSV16, KSV13, KSV8, 

KSV3, KSV28) và giống đối chứng KS5, gồm các 

méu giống nëng suçt cû cao, diện tích lá lớn, 

phæn lớn nguồn gốc Trung Quốc và Hàn Quốc; 

phù hợp với ghi nhên rìng giống nhêp nội từ 

Đông Á thường có tiềm nëng nëng suçt cao hơn 

giống đða phương (Husson & cs., 2010; Chen & 

cs., 2024). Nhóm 3 chiếm tỷ lệ cao nhçt (19/30 

méu giống) với các đặc điểm nëng suçt ở mức 

trung bình, cho thçy còn nhiều tiềm nëng câi 

thiện thông qua chọn lọc và lai täo. 

Đáng chú ý, Nhóm 1 (nëng suçt cao nhçt ở 

các tính träng nëng suçt thực thu, khối lượng cû, 

diện tích lá) đồng thời có khâ nëng kháng bệnh 

sương mai cao nhçt (điểm 1-2), trong khi Nhóm 2 

và Nhóm 3 có mức kháng bệnh thçp hơn; gợi ý 

các méu giống nëng suçt cao có xu hướng kháng 

bệnh tốt hơn, thuên lợi cho chọn täo giống kết 

hợp hai mục tiêu. Việc xác đðnh nguồn vêt liệu 

kháng bệnh tự nhiên cao có ý nghïa thực tiễn 

quan trọng, giúp giâm sử dụng thuốc bâo vệ thực 

vêt và duy trì nëng suçt ổn đðnh. 

 

Ghi chú: ký hiệu các tính trạng như chú thích bâng 3. Màu đỏ: tương quan thuận; màu xanh: tương quan 

nghịch; *: P <0,05; **: P <0,01; ***: P <0,001. 

Hình 1. Biểu đồ nhiệt biểu thị hệ số tương quan giữa các tính trạng theo dõi 
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Ghi chú: Trục ngang (Height) thể hiện mức tăng quán tính nội nhóm (inertia gain) khi sáp nhập hai cụm; giá trị 

càng lớn thì hai nhóm được sáp nhập càng dị biệt nhau. Nhóm 1 (5 mẫu giống và giống đối chứng KS5): KSV3, 

KSV8, KSV13, KSV16, KSV28, KS5; Nhóm 2 (6 mẫu giống): KSV14, KSV20, KSV21, KSV22, KSV27, KSV30; 

Nhóm 3 (19 mẫu giống còn lại). 

Hình 2. Biểu đồ cụm phân nhóm các mẫu giống khoai môn sọ  

dựa trên 8 tính trạng quan trọng 

 

Ghi chú: Mỗi trục thể hiện một tính trạng; giá trị 100% biểu thị mức đạt kiểu gen lý tưởng (ideotype) cho tính 

trạng đó. Đường đen đậm: kiểu gen lý tưởng; các đường màu: 5 mẫu giống được chọn lọc (KSV3, KSV8, KSV13, 

KSV16, KSV28).  

Hình 3. Biểu đồ radar chọn lọc các mẫu giống ưu tú dựa trên chỉ số MGIDI 
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3.4. Chọn lọc mẫu giống khoai môn sọ ưu tú 

Kết quâ chọn lọc méu giống sử dụng chî số 

MGIDI dựa trên 8 tính träng quan trọng với áp 

lực 20% đã xác đðnh 5 méu giống gồm: KSV13, 

KSV16, KSV3, KSV28, KSV8 có nëng suçt cao 

(18,49-19,58 tçn/ha) và kháng bệnh sương mai 

(điểm 1-2) có thể làm vêt liệu. Đáng lưu ý, méu 

giống KSV28 có nëng suçt thực thu  

(18,49 tçn/ha) tương đương giống đối chứng về 

mặt thống kê nhưng vén được chọn lọc bởi 

MGIDI do tổ hợp ưu thế trên nhiều tính träng: 

LAI cao, khối lượng cû cái và cû/khóm tương 

đương đối chứng, khâ nëng kháng bệnh tốt (điểm 

2), và điểm số tổng hợp MGIDI thçp (tiệm cên 

kiểu gen lý tưởng). Đåy là ưu điểm cûa phương 

pháp MGIDI so với chọn lọc đơn tính träng: cho 

phép xác đðnh vêt liệu ưu tú dựa trên tổ hợp 

nhiều tính träng quan trọng đồng thời. Méu 

giống này phù hợp làm vêt liệu bố/mẹ trong các 

tổ hợp lai câi tiến khâ nëng kháng bệnh mà vén 

duy trì tiềm nëng nëng suçt cao. Chî số chọn lọc 

MGIDI đã được đề xuçt và sử dụng chọn lọc 

dòng/giống ưu tú trên nhiều đối tượng cây trồng 

(Debnath & cs., 2024). Đối với nhóm cây có cû, 

Ouattara & cs. (2024) và Alam & cs. (2024) đã sử 

dụng chî số này chọn các dòng khoai mỡ và khoai 

lang nëng suçt cao chçt lượng tốt, tương ứng. 

4. KẾT LUẬN 

Các méu giống mới thu thêp được phân 

thành 3 nhóm chính dựa trên đặc điểm nông 

sinh học; trong đó 5 méu giống (KSV13,  

KSV16, KSV3, KSV28, KSV8) có nëng suçt 

18,49-19,58 tçn/ha và kháng bệnh sương mai 

tốt (điểm 1-2), phục vụ chọn täo và phát triển 

sân xuçt khoai môn sọ täi các tînh phía Bíc. 

Phương pháp phån tích cụm dựa trên thành 

phæn chính và chî số chọn lọc kiểu gen đa tính 

träng MGIDI có thể sử dụng hiệu quâ để phân 

tích đa däng di truyền, chọn lọc dòng/giống 

khoai môn sọ ưu tú. 
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